Phụ lục: MỨC THU VÀ MỨC TRÍCH CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ

(Kèm theo Tờ trình số 4620 /TTr-UBND ngày 20 tháng 6  năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
	STT
	LOẠI PHÍ/

LỆ PHÍ


	NỘI DUNG THU/ ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC THU
	MỨC TRÍCH
	TỔ CHỨC THU
	GHI CHÚ

	1.
	Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	
	50%
	Sở Công nghiệp
	

	
	
	Khai thác công nghiệp (cấp mới, cấp lại)
	2.000.000
	
	
	

	
	
	Khai thác tận thu (cấp mới, cấp lại)
	1.000.000
	
	
	

	
	
	Các hình thức khác: Thi công các công trình thủy điện, thủy lợi… (cấp mới, cấp lại)
	2.000.000
	
	
	

	2.
	Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất
	Đồng/hồ sơ
	
	
	

	
	Đối với hộ gia đình, cá nhân
	
	50%
	Phòng TNMT
	

	
	
	Dưới 300m2
	100.000
	
	
	

	
	
	Từ  300m2 đến dưới 10.000m2
	500.000
	
	
	

	
	
	Từ  10.000m2  đến 50.000m2
	1.000.000
	
	
	

	
	
	Trên  50.000m2
	2.000.000
	
	
	

	
	Đối với tổ chức
	
	30%
	Sở TNMT
	

	
	
	Dưới 01 ha
	1.000.000
	
	
	

	
	
	Từ  01 ha đến dưới 10 ha
	2.000.000
	
	
	

	
	
	Từ  10 ha đến 50 ha
	3.000.000
	
	
	

	
	
	Trên 50 ha
	5.000.000
	
	
	

	3.
	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Đồng/báo cáo
	70%
	Sở TNMT, Tổ chức dịch vụ
	Đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐMT)

	
	Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường
	
	
	
	

	
	
	Đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp 
	4.000.000 
	
	
	

	
	
	Đối với tất cả các dự án khác 
	5.000.000 
	
	
	

	
	Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
	
	
	
	

	
	
	Đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp 
	2.000.000 
	
	
	50% ĐTM

	
	
	Đối với tất cả các dự án khác 
	2.500.000 
	
	
	50% ĐTM

	4.
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất 
	Đồng/đề án
	50%
	Sở TNMT
	

	
	Đối với thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
	
	
	
	

	
	
	Đề án thiết kế giếng và khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm.
	200.000
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm.
	550.000
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm.
	1.300.000
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.
	2.500.000
	
	
	

	
	Đối với các trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
	 Bằng 50% mức thu từng loại tương ứng
	
	
	

	5.
	Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt
	Đồng/đề án
	50%
	Sở TNMT
	

	
	Đối với thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt
	
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm.
	300.000
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.
	900.000
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm.
	2.200.000
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm.
	4.200.000
	
	
	

	
	Đối với các trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
	 Bằng 50% mức thu từng loại tương ứng 
	
	
	

	6.
	Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
	Đồng/đề án
	50%
	Sở TNMT
	

	
	Đối với thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
	
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm.
	300.000
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm.
	900.000
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2000m3/ngày đêm.
	2.200.000
	
	
	

	
	
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm.
	4.200.000
	
	
	

	
	Đối với các trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
	 Bằng 50% mức thu từng loại tương ứng 
	
	
	

	7.
	Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	Đồng/báo cáo
	50%
	Sở TNMT
	

	
	Đối với thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	
	
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm.
	200.000
	
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm.
	700.000
	
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm.
	1.700.000
	
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.
	3.000.000
	
	
	

	
	Đối với các trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
	 Bằng 50% mức thu từng loại tương ứng 
	
	
	

	8.
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 
	Đồng/hồ sơ
	50%
	Sở TNMT
	

	
	Cấp phép lần đầu
	
	
	
	

	
	
	Đối với quy mô nhỏ
	500.000 
	
	
	

	
	
	Đối với quy mô vừa
	700.000  
	
	
	

	
	Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 
	
	
	
	

	
	
	Đối với quy mô nhỏ 
	250.000 


	
	
	50% mức thu lần đầu

	
	
	Đối với quy mô vừa
	350.000 
	
	
	50% mức thu lần đầu

	9.
	Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
	
	30%
	
	

	
	Đối với tổ chức trong nước và ngoài nước
	
	
	Sở Xây dựng
	

	
	
	Cấp Giấy chứng nhận quyền  sở hữu nhà ở lần đầu (cấp mới) hoặc nhận chuyển nhượng một phần của nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
	500.000
	
	
	Tại TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh và thị trấn các huyện

	
	
	
	300.000
	
	
	Khu vực còn lại

	
	
	- Cấp đổi (do trong quá trình sử dụng Giấy CNQSHNƠ) bị hư hỏng rách nát hoặc hết trang ghi thay đổi);

- Cấp lại (do quá trình sử dụng bị mất Giấy CNQSHNƠ);

- Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (do trong quá trình sử dụng có sự thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính nhà ở so với những nội dung đã ghi trong Giấy CNQSHNƠ);

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Luật Nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã có ghi nhận về nhà ở.
	50.000
	
	
	Tại TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh và thị trấn các huyện

	
	
	
	50.000
	
	
	Khu vực còn lại

	
	Đối với cá nhân trong nước và ngoài nước
	
	
	
	

	
	
	Cấp Giấy chứng nhận quyền  sở hữu nhà ở lần đầu (cấp mới) hoặc nhận chuyển nhượng một phần của nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
	100.000
	
	Phòng Quản lý đô thị, phòng Hạ tầng - Kinh tế các huyện
	Tại TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh và thị trấn các huyện

	
	
	
	50.000
	
	Phòng Hạ tầng - Kinh tế các huyện
	Khu vực còn lại

	
	
	- Cấp đổi (do trong quá trình sử dụng Giấy CNQSHNƠ) bị hư hỏng rách nát hoặc hết trang ghi thay đổi);

- Cấp lại (do quá trình sử dụng bị mất Giấy CNQSHNƠ);

- Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (do trong quá trình sử dụng có sự thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính nhà ở so với những nội dung đã ghi trong Giấy CNQSHNƠ);

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Luật Nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã có ghi nhận về nhà ở.
	50.000
	
	Phòng Quản lý đô thị, phòng Hạ tầng - Kinh tế các huyện
	Tại TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh và thị trấn các huyện

	
	
	
	25.000
	
	Phòng Hạ tầng - Kinh tế các huyện
	Khu vực còn lại

	10.
	Lệ phí địa chính 
	
	20%
	
	

	
	Tại các phường thuộc thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh
	
	
	VP ĐKQSDĐ cấp huyện
	

	
	
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	25.000 
	
	
	đồng/giấy

	
	
	Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai
	15.000 
	
	
	đồng/lần

	
	
	Trích lục văn bản (các văn bản giấy tờ cần thiết trong hồ sơ địa chính)
	10.000
	
	
	đồng/văn bản

	
	
	Trích lục bản đồ

	10.000 
	
	
	đồng/văn bản

	
	
	Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	20.000 
	
	
	đồng/lần

	
	
	Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất
	20.000 
	
	
	đồng/lần

	
	 Khu vực khác
	
	
	VP ĐKQSDĐ cấp huyện
	

	
	
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	10.000 
	
	
	đồng/giấy

	
	
	Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.
	5.000 
	
	
	đồng/lần

	
	
	Trích lục văn bản (các văn bản giấy tờ cần thiết trong hồ sơ địa chính)
	5.000 
	
	
	đồng/văn bản

	
	
	Trích lục bản đồ
	5.000
	
	
	đồng/văn bản

	
	
	Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	10.000
	
	
	đồng/lần

	
	
	Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.
	10.000
	
	
	đồng/lần

	
	Tổ chức
	
	
	VP ĐKQSDĐ cấp tỉnh
	

	
	
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	100.000
	
	
	đồng/giấy

	
	
	Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.
	20.000
	
	
	đồng/lần

	
	
	Trích lục văn bản (các văn bản giấy tờ cần thiết trong hồ sơ địa chính)
	20.000


	
	
	đồng/văn bản

	
	
	Trích lục bản đồ
	20.000 
	
	
	đồng/văn bản

	
	
	Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	20.000 
	
	
	đồng/lần

	
	
	Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.
	20.000 
	
	
	đồng/lần

	11.
	Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất 
	Đồng/giấy phép/lần
	10%
	Sở TNMT
	

	
	
	Cấp giấy phép lần đầu 
	100.000 
	
	
	

	
	
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
	50.000 


	
	
	50% mức thu lần đầu

	12.
	Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 
	Đồng/giấy phép/lần
	10%
	Sở TNMT
	

	
	
	Cấp giấy phép lần đầu 
	100.000 
	
	
	

	
	
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
	50.000 
	
	
	50% mức thu lần đầu

	13.
	Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 
	Đồng/giấy phép/lần
	10%
	Sở TNMT
	

	
	
	Cấp giấy phép lần đầu 
	100.000 
	
	
	

	
	
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
	50.000 
	
	
	50% mức thu lần đầu

	14.
	Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
	Đồng/trường hợp
	50%
	VP ĐKQSDĐ các cấp
	

	
	Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm
	
	50%
	
	

	
	
	Đăng ký giao dịch bảo đảm
	60.000
	
	
	

	
	
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm.
	50.000
	
	
	

	
	
	Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm
	40.000
	
	
	

	
	
	Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký.
	40.000
	
	
	

	
	
	Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm.
	10.000
	
	
	

	
	Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
	
	50%
	
	

	
	
	Cung cấp thông tin cơ bản (danh mục giao dịch bảo đảm, sao đơn yêu cầu đăng ký)
	10.000
	
	
	

	
	
	Cung cấp thông tin chi tiết (văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm)
	30.000
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